
 

 

 

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN MINH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-THTM Tiên Minh, ngày        tháng       năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v khen thưởng tập thể, cá nhân tích cực trong phong trào “Góp những đồng 

tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn” nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN MINH 

 

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại Điều lệ trường 

tiểu học ban hành kèm theo Thông tư só 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Trường tiểu học; 

Căn cứ Công văn số 01/CTĐ-PGD&ĐT-ĐTN ngày 03/01/2024, Công văn 

liên ngành của  Hội Chữ thập đỏ - Phòng Giáo dục và Đào tạo - Đoàn thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh về việc triển khai cuộc vận động “Góp những đồng tiền 

nhỏ vì nghĩa tình lớn - Tặng quà đầu xuân giúp bạn nghèo và nạn nhận chất độc 

da cam” xuân Giáp Thìn 2024; 

Xét đề nghị của bà Nguyễn Thị Huyền – Phó hiệu trưởng, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Thưởng 03 tập thể và 104 em học sinh tích cực trong phong trào 

“Góp những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn - Tặng quà đầu xuân giúp bạn nghèo 

và nạn nhận chất độc da cam” xuân Giáp Thìn 2024 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân được trích từ nguồn quỹ “Góp 

những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn - Tặng quà đầu xuân giúp bạn nghèo và nạn 

nhận chất độc da cam” xuân Giáp Thìn 2024  

Tổng số tiền thưởng là 1.690.000 đồng (Một triệu sáu trăm chín mươi nghìn 

đồng) 

Điều 3: Các bộ phận có liên quan và các ông (bà) có tên trong Điều 1 căn cứ 

quyết định thi hành. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như điều 1; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Văn Bẩy 

 



 

 

DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng  

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-THTM ngày      /     /2024) 

 

I. Tập thể 

STT Tập thể 
Số tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú 

01 5A1 200.000  

02 1A4 200.000  

03 2A2 200.000  

Tổng 600.000  

 

 

II. Cá nhân 

STT Lớp Tên học sinh 

Vở 

thưởng  

(quyển) 

Thành tiền Ghi chú 

1 3A2 Đoàn Ánh Nguyệt 2  20 000 
 

2 2A2 Đoàn Di Hân 2  20 000 
 

3 1A1 Đỗ Nguyễn Bảo Dương  2  20 000 
 

4 3A1 Phạm Minh Anh 2  20 000 
 

5 3A1 Mai Tấn Lộc 2  20 000 
 

6 1A1 Phan Đỗ Duy 1  10 000 
 

7 1A1 Phan Quang Long 1  10 000 
 

8 1A1 Đỗ Đức Mạnh 1  10 000 
 

9 1A3 Vũ Thanh An 1  10 000 
 

10 1A3 Vũ Thị Thùy Dương 1  10 000 
 

11 1A3 Đỗ Gia Hân 1  10 000 
 

12 1A3 Bùi Công Minh 1  10 000 
 

13 1A3 Đặng Ngọc Luân 1  10 000 
 

14 1A3 Vũ Thành Nam 1  10 000 
 

15 1A3 Đặng Minh Phúc 1  10 000 
 

16 1A3 Vũ Anh Thư 1  10 000 
 



 

 

17 1A4 Trần Bảo An (A) 1  10 000 
 

18 1A4 Lê Trung Anh 1  10 000 
 

19 1A4 Lê Tú Anh 1  10 000 
 

20 1A4 Trần Tú Anh 1  10 000 
 

21 1A4 Vũ Trâm Anh 1  10 000 
 

22 1A4 Bùi Gia Bảo 1  10 000 
 

23 1A4 Vũ Thị Ngọc Diệp 1  10 000 
 

24 1A4 Đặng Thị Thùy Dương 1  10 000 
 

25 1A4 Lê Quốc Đạt 1  10 000 
 

26 1A4 Đoàn Ngọc Gia Hân 1  10 000 
 

27 1A4 Vũ Đức Huy 1  10 000 
 

28 1A4 Nguyễn Duy Khánh 1  10 000 
 

29 1A4 Vũ Xuân Mai 1  10 000 
 

30 1A4 Đặng Hà My 1  10 000 
 

31 1A4 Trần Hoài Nam 1  10 000 
 

32 1A4 Trần Minh Quang 1  10 000 
 

33 1A4 Đoàn Minh Quân 1  10 000 
 

34 1A4 Vũ Mạnh Tùng 1  10 000 
 

35 2A1 Vũ Đình Hiệp 1  10 000 
 

36 2A1  Nguyễn Ngọc Anh 1  10 000 
 

37 2A1 Đỗ Bắc Nam 1  10 000 
 

38 2A2 Cao Đức Quyền 1  10 000 
 

39 2A2 Cao Anh Tuấn 1  10 000 
 

40 2A2 Đặng Ngọc Hà 1  10 000 
 

41 2A2 Đoàn Quang Nhân 1  10 000 
 

42 2A2 Nguyễn Ngọc Hân 1  10 000 
 



 

 

43 2A4 Vũ Quốc Khánh 1  10 000 
 

44 2A4 Vũ Quỳnh Mai 1  10 000 
 

45 2A4 Đoàn Phúc Nguyên 1  10 000 
 

46 3A1 Phạm Anh Khoa 1  10 000 
 

47 3A2 Phan Thị Thu Phương  1  10 000 
 

48 3A2 Vũ Hoàng Khánh Ly 1  10 000 
 

49 3A2 Quách Hoài An  1  10 000 
 

50 3A2 Đỗ Mai Ngọc  1  10 000 
 

51 3A3 Vũ Cao Bảo Hân 1  10 000 
 

52 3A3 Đặng Tiến Dũng 1  10 000 
 

53 3A3 Phí Vũ Yến Nhi 1  10 000 
 

54 3A3 Trần Mạnh Dũng 1  10 000 
 

55 3A3 Vũ Bảo Nguyên 1  10 000 
 

56 3A3 Vũ Kiến Quốc 1  10 000 
 

57 3A3 Đào Thảo Nhi 1  10 000 
 

58 3A3 Bùi Tuấn Nghĩa 1  10 000 
 

59 3A3 Vũ Đức Đam 1  10 000 
 

60 3A4 Vũ Phúc Sơn 1  10 000 
 

61 3A4 Nguyễn Duy Lộc 1  10 000 
 

62 3A4 Đặng Ngọc Kiều 1  10 000 
 

63 3A4 Trịnh Tuấn Phương 1  10 000 
 

64 3A4 Nguyễn Đức Chung 1  10 000 
 

65 4A1 Vũ Thanh Hương  1  10 000 
 

66 4A1 Vũ Thiên Hương  1  10 000 
 

67 4A1 Vũ Thị Diệu Hằng 1  10 000 
 

68 4A1 Vũ Hà Phương 1  10 000 
 



 

 

69 4A2 Ngô Yên/ Nhi 1  10 000 
 

70 4A2 Phạm Thị Hồng Nhung 1  10 000 
 

71 4A3 Đặng Đình Giáp 1  10 000 
 

72 4A3 Vũ Thành Danh 1  10 000 
 

73 4A4 Đặng Văn Minh 1  10 000 
 

74 4A4 Đặng Minh Vũ 1  10 000 
 

75 5A1 Phạm Gia Bảo 1  10 000 
 

76 5A1 Ngô Thị Thuỳ Hương 1  10 000 
 

77 5A1 Đoàn Quang Đỉnh 1  10 000 
 

78 5A1 Đặng Long Khang 1  10 000 
 

79 5A1 Vũ Thị Phương Linh 1  10 000 
 

80 5A1 Phạm Thế Lực 1  10 000 
 

81 5A1 Phạm Thanh Vân 1  10 000 
 

82 5A1 Phạm Yến Nhi 1  10 000 
 

83 5A1 Bùi Thị Kim Oanh 1  10 000 
 

84 5A1 Bùi Quang Vinh 1  10 000 
 

85 5A1 Đoàn Quang Anh Khoa 1  10 000 
 

86 5A1 Vũ Phúc Nguyên 1  10 000 
 

87 5A1 Bùi Thị Ngọc Anh 1  10 000 
 

88 5A1 Trần Việt Anh 1  10 000 
 

89 5A1 Phạm Thị Hải Yến 1  10 000 
 

90 5A2 Trần Đức Lâm 1  10 000 
 

91 5A2 

Nguyễn hị Minh 

Thương 1  10 000 
 

92 5A2 Cao Minh Khánh 1  10 000 
 

93 5A3 Phạm Đức Trung 1  10 000 
 

94 5A3 Vũ Anh Chi 1  10 000 
 



 

 

95 5A3 Phạm Thị Phương Anh 1  10 000 
 

96 5A3 Phạm Minh Toàn 1  10 000 
 

97 5A3 Trần Bảo Linh 1  10 000 
 

98 5A3 Vũ Ngọc Mạnh 1  10 000 
 

99 5A3 Vũ Thu Cúc 1  10 000 
 

100 5A3 Vũ Thuận Phong 1  10 000 
 

101 5A4 Đoàn Thanh Mai 1  10 000 
 

102 5A4 Bùi Duy Quỳnh 1  10 000 
 

103 5A4 Nguyễn Thu Phương 1  10 000 
 

104 5A4 Nguyễn Thị Thu Huệ 1  10 000 
 

Tổng 109 1 090 000  

 

Tổng (I + II): 1.690.000 đồng 

(Một triệu sáu trăm chin mươi hai nghìn đồng) 
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